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Tháng 4 năm 2022

Đơn vị: 16-Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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72.681.7997.684.324834.224275.000731.400556.800834.9004.452.00080.366.1231.613.810655.6008.742.7132269.354.000115Tổ quản lý011

15.474.5621.405.90055.000149.000114.500171.700915.70016.880.462880.462216.000.000A2511.446.000Trưởng phòngTrần Đại NghĩaHL-019771

13.511.5262.191.024834.22455.000145.500110.200165.200880.90015.702.550200.000327.8002.620.750712.554.000A2110.483.000Phó phòngHà Trung KiênHL-000682

14.740.6621.355.30055.000149.000109.700164.500877.10016.095.962480.0002.015.962513.600.000A2210.483.000Phó phòngNguyễn Đắc HiếuHL-000823

15.261.2721.416.30055.000149.000115.500173.200923.60016.677.572733.810327.8002.015.962513.600.000A2210.483.000Phó phòngNguyễn Kim CươngHL-013964

13.693.7771.315.80055.000138.900106.900160.300854.70015.009.577200.0001.209.577313.600.000A2510.483.000Phó phòngPhạm Minh TuấnHL-028075

38.630.5013.065.800220.000385.900234.300351.6001.874.00041.696.301298.00076.9553.315.3461538.006.00087Tổ chuyên viên082

10.884.054754.60055.000110.50056.10084.200448.80011.638.6541.078.654510.560.000A225.609.000Chuyên viênĐỗ Mạnh TưởngHL-001536

9.894.492887.20055.000100.50069.700104.600557.40010.781.692149.000786.69239.846.000A246.818.000Nhân viênDương Đình ThảoHL-065237

2.014.20013.80013.8002.028.0002.028.000A66.184.000Nhân viênĐào Thị BíchHL-029778

8.841.177694.90055.00089.90052.40078.600419.0009.536.077149.000587.07738.800.000A245.088.000Chuyên viênTrần Nhật NamHL-061909

6.996.578715.30055.00071.20056.10084.200448.8007.711.87876.955862.92346.772.000A115.609.000Chuyên viênĐỗ Phương AnhHL-0093410

130.588.85115.543.3061.274.0001.104.900751.806935.0001.360.100964.5001.445.7007.707.300146.132.1572.200.000372.50035.69712.386.96058131.137.000131.137409Tổ bảo vệ203

4.742.128626.80055.00048.50049.90074.800398.6005.368.92835.697383.23124.950.0004.950A264.982.000NV bảo vệNguyễn Thị QuyênHL-0422011

13.329.515862.60055.000135.20064.10096.100512.20014.192.115200.000223.5001.149.615512.619.00012.619A245.978.000
Đội trưởng bảo

vệ
Bùi Văn VượngHL-0015812

7.237.038777.50055.00073.70061.80092.700494.3008.014.538200.0001.379.53866.435.0006.435A235.978.000NV bảo vệCao Văn KhảiHL-0015913

8.212.300970.700252.90055.00086.10055.00082.400439.3009.183.000200.000814.00048.169.0008.169A255.291.000NV bảo vệNguyễn Viết ÂnHL-0013314

8.071.000989.500273.00055.00084.80055.00082.400439.3009.060.500200.000610.50038.250.0008.250A265.291.000NV bảo vệĐỗ Văn ĐãngHL-0311415

8.796.2921.113.400317.00055.00092.60061.80092.700494.3009.909.692200.000919.69248.790.0008.790A255.978.000
Bảo vệ cơ

động
Trần Văn DiênHL-0233516

6.421.569748.20055.00065.40059.80089.700478.3007.169.769689.76936.480.0006.480A255.978.000
Bảo vệ cơ

động
Đinh Vĩnh ThànhHL-0282617

7.965.300691.70055.00081.00053.00079.400423.3008.657.000407.00028.250.0008.250A265.291.000NV bảo vệNguyễn Đức ThuậnHL-0015218

5.077.000683.50055.00051.80055.00082.400439.3005.760.500200.000610.50034.950.0004.950A145.291.000NV bảo vệVũ Tuấn LinhHL-0006919

13.327.800782.70055.000135.20056.50084.700451.30014.110.500200.000149.0001.017.500512.744.00012.744A245.291.000
Tổ trưởng cơ

động
Đỗ Trọng HuấnHL-0016120

8.507.300718.20055.00086.50055.00082.400439.3009.225.500200.000610.50038.415.0008.415A265.291.000NV bảo vệTrịnh Trọng ThủyHL-0071921

7.619.546760.30055.00077.50059.80089.700478.3008.379.846459.84627.920.0007.920A265.978.000NV bảo vệNguyễn Văn LẽHL-0101122

5.567.000688.50055.00056.80055.00082.400439.3006.255.500200.000610.50035.445.0005.445A205.291.000NV bảo vệPhạm Trung KiênHL-0148023

8.997.400723.10055.00091.40055.00082.400439.3009.720.500200.000610.50038.910.0008.910A265.291.000NV bảo vệNguyễn Văn HàHL-0178924

4.877.5941.419.906751.80655.00057.40053.00079.400423.3006.297.5001.017.50055.280.0005.280A215.291.000NV bảo vệNguyễn Văn ViệtHL-0199425

5.508.2692.311.5001.274.000262.00055.00071.70061.80092.700494.3007.819.769200.000689.76936.930.0006.930A265.978.000NV bảo vệVũ Công PhêHL-0223726

6.331.800675.20055.00064.50053.00079.400423.3007.007.000407.00026.600.0006.600A265.291.000NV bảo vệĐặng Tuấn AnhHL-0292227

119.774.36811.251.700863.000770.0001.226.200799.8001.199.3006.393.400131.026.068923.8009.202.26842120.900.000120.900340Tổ bảo vệ KV Khe Sim - Chung cư HR214

7.865.046762.80055.00080.00059.80089.700478.3008.627.846459.84628.168.0008.168A265.978.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Văn ThuộiHL-0288428

11.577.777853.30055.000117.50064.90097.300518.60012.431.077298.0001.427.077610.706.00010.706A226.184.000
Đội trưởng bảo

vệ
Khổng Thanh SơnHL-0007329
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8.128.600693.40055.00082.70053.00079.400423.3008.822.000407.00028.415.0008.415A265.291.000NV bảo vệNguyễn Văn NamHL-0007130

7.261.446772.40055.00073.90061.30092.000490.2008.033.846149.000459.84627.425.0007.425A265.978.000
Tổ trưởng cơ

động
Cao Văn TrườngHL-0027931

10.207.6461.081.000273.00055.000106.40061.60092.400492.60011.288.646178.800459.846210.650.00010.650A265.978.000Đội phó bảo vệHà Văn HuyHL-0080032

7.551.500687.50055.00076.80053.00079.400423.3008.239.000814.00047.425.0007.425A255.291.000NV bảo vệĐinh Trung KiênHL-0093233

9.832.600951.400273.00055.000102.60049.60074.400396.80010.784.000149.000555.000310.080.00010.080A254.810.000NV bảo vệVũ Viết Trung DũngHL-0097234

9.978.500712.00055.000101.30053.00079.400423.30010.690.500610.500310.080.00010.080A265.291.000NV bảo vệPhạm Quang TuyếnHL-0191235

10.467.738804.80055.000106.30061.30092.000490.20011.272.538149.0001.379.53869.744.0009.744A225.978.000NV bảo vệNguyễn Hữu TúHL-0223836

6.059.9691.064.800317.00055.00065.00059.80089.700478.3007.124.769689.76936.435.0006.435A205.978.000NV bảo vệTống Văn ĐảngHL-0231237

10.143.969785.80055.000103.00059.80089.700478.30010.929.769689.769310.240.00010.240A185.978.000NV bảo vệDương Viết TuyếnHL-0239638

7.148.500683.50055.00072.80053.00079.400423.3007.832.000407.00027.425.0007.425A265.291.000NV bảo vệNguyễn Hồng CườngHL-0300439

7.157.131651.10055.00072.80049.90074.800398.6007.808.231383.23127.425.0007.425A264.982.000NV bảo vệNguyễn Văn ThắngHL-0420940

6.393.946747.90055.00065.10059.80089.700478.3007.141.846459.84626.682.0006.682A265.978.000NV bảo vệNguyễn Văn TuấnHL-0548841

252.884.03924.265.457525.900705.357486.2001.705.0002.588.8001.739.8002.608.40013.906.000277.149.496476.80085.85316.291.728763.795.11518256.500.000256.500753Tổ bảo vệ KV Khe Chàm235

6.394.800694.50055.00065.10054.70082.100437.6007.089.300178.800610.50036.300.0006.300A155.291.000Đội phó bảo vệHoàng Xuân BáHL-0427842

4.306.353748.60055.00044.10061.90092.800494.8005.054.95347.415713.53834.294.0004.294A196.184.000NV bảo vệĐào Thị BíchHL-0297743

5.107.884630.40055.00052.10049.90074.800398.6005.738.28438.438574.84635.125.0005.125A254.982.000NV bảo vệĐỗ Bích PhượngHL-0218544

7.456.146758.70055.00075.90059.80089.700478.3008.214.846459.84627.755.0007.755A265.978.000NV bảo vệBùi Văn NgạnHL-0149545

8.500.731722.50057.20055.00087.00049.90074.800398.6009.223.231383.23128.840.0008.840A264.982.000NV bảo vệĐặng Mạnh TuấnHL-0140446

8.726.469829.30057.20055.00089.30059.80089.700478.3009.555.769689.76938.866.0008.866A265.978.000NV bảo vệNguyễn Hồng QuânHL-0204647

7.313.900685.10055.00074.40053.00079.400423.3007.999.000407.00027.592.0007.592A265.291.000NV bảo vệNguyễn Quốc CườngHL-0022148

8.247.700970.300273.00055.00086.60053.00079.400423.3009.218.000407.00021.221.00067.590.0007.590A195.291.000NV bảo vệVũ Văn TớiHL-0044649

8.761.946771.90055.00089.10059.80089.700478.3009.533.846459.84629.074.0009.074A265.978.000NV bảo vệNguyễn Trung PhươngHL-0048450

11.953.746804.10055.000121.30059.80089.700478.30012.757.846459.846212.298.00012.298A265.978.000NV bảo vệHoàng Minh HoàiHL-0049351

5.986.046743.80055.00061.00059.80089.700478.3006.729.846459.84626.270.0006.270A265.978.000NV bảo vệNguyễn Anh TuấnHL-0081452

8.323.900753.10057.20055.00085.20053.00079.400423.3009.077.000407.00028.670.0008.670A265.291.000NV bảo vệDương Văn ChínHL-0183853

9.906.700711.30055.000100.60053.00079.400423.30010.618.000814.00049.804.0009.804A255.291.000NV bảo vệĐoàn Nguyên ThứHL-0185654

8.807.746830.10057.20055.00090.10059.80089.700478.3009.637.846459.84629.178.0009.178A265.978.000NV bảo vệBùi Văn HuyHL-0187555

6.956.600710.40028.60055.00071.10053.00079.400423.3007.667.000407.00027.260.0007.260A265.291.000NV bảo vệĐào Ngọc ThịnhHL-0200856

12.451.1811.543.357705.35755.000133.50061.90092.800494.80013.994.538713.538313.281.00013.281A256.184.000
Đội trưởng bảo

vệ
Phạm Văn DũngHL-0203857

7.294.846757.00055.00074.20059.80089.700478.3008.051.846459.84627.592.0007.592A265.978.000NV bảo vệNguyễn Văn HảiHL-0289258

7.515.300687.20055.00076.50053.00079.400423.3008.202.500610.50037.592.0007.592A265.291.000NV bảo vệNgô Văn HoàngHL-0331359

10.820.100736.40055.000109.90054.50081.700435.30011.556.500149.000407.00021.424.50079.576.0009.576A195.291.000NV bảo vệNguyễn Hải ĐăngHL-0364160

5.989.561743.90055.00061.10059.80089.700478.3006.733.461459.84621.149.61555.124.0005.124A215.978.000NV bảo vệNguyễn Khắc KiênHL-0409661

8.215.746824.10057.20055.00084.10059.80089.700478.3009.039.846459.84628.580.0008.580A265.978.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Nguyễn Mạnh TrườngHL-0421562

11.233.900732.10057.20055.000114.60048.20072.200384.90011.966.000370.000211.596.00011.596A264.810.000NV bảo vệĐoàn Tuấn AnhHL-0696063

7.173.731964.500252.90057.20055.00076.10049.90074.800398.6008.138.231383.23127.755.0007.755A264.982.000NV bảo vệBùi Thanh GiangHL-0756964

7.237.646814.20057.20055.00074.20059.80089.700478.3008.051.846459.84627.592.0007.592A265.978.000NV bảo vệHoàng Văn ThanhHL-0152765
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10.119.500713.50055.000102.80053.00079.400423.30010.833.000407.000210.426.00010.426A265.291.000NV bảo vệNguyễn Tuấn KhảiHL-0071866

6.019.946759.90055.00061.40061.30092.000490.2006.779.846149.000459.84626.171.0006.171A175.978.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Đào Văn BìnhHL-0215267

9.784.900710.10055.00099.40053.00079.400423.30010.495.000407.000210.088.00010.088A265.291.000NV bảo vệLê Khắc ĐạoHL-0280468

9.581.669780.10055.00097.30059.80089.700478.30010.361.769689.76939.672.0009.672A265.978.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Hoàng ĐồngHL-0282769

7.294.846757.00055.00074.20059.80089.700478.3008.051.846459.84627.592.0007.592A265.978.000NV bảo vệVũ Tuấn KhanhHL-0294370

7.877.200690.80055.00080.10053.00079.400423.3008.568.0001.221.00067.347.0007.347A235.291.000NV bảo vệVũ Nhiên TảnHL-0280571

7.523.300687.20055.00076.50053.00079.400423.3008.210.500610.50037.600.0007.600A255.291.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Vũ Ngọc VầnHL-0015472

119.275.73013.867.300579.000371.800990.0001.224.4001.020.1001.529.2008.152.800133.143.030327.8009.290.730431.424.5007122.100.000122.100456Tổ bảo vệ KV Tân Lập246

5.084.0461.043.800306.00055.00055.00059.80089.700478.3006.127.846459.84625.668.0005.668A265.978.000NV bảo vệVũ Văn BìnhHL-0027073

9.946.046783.80055.000101.00059.80089.700478.30010.729.846459.846210.270.00010.270A265.978.000NV bảo vệĐặng Tài TuệHL-0021674

5.136.100938.900273.00055.00055.20053.00079.400423.3006.075.000407.00025.668.0005.668A265.291.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Nguyễn Văn QuyếtHL-0024075

10.745.362898.90055.000109.10070.000105.000559.80011.644.262178.800524.462210.941.00010.941A266.818.000Đội phó bảo vệĐinh Bá ThiHL-0090876

6.588.700677.80055.00067.10053.00079.400423.3007.266.500610.50036.656.0006.656A265.291.000NV bảo vệNguyễn Minh ĐứcHL-0181477

4.669.346730.50055.00047.70059.80089.700478.3005.399.846459.84624.940.0004.940A265.978.000NV bảo vệPhạm Trúc ĐịnhHL-0196078

4.688.400658.60055.00047.90053.00079.400423.3005.347.000407.00024.940.0004.940A265.291.000NV bảo vệNguyễn Văn DânHL-0203079

6.657.000678.50055.00067.80053.00079.400423.3007.335.500610.50036.725.0006.725A255.291.000NV bảo vệBùi Công PhóngHL-0233680

8.559.346785.50055.00087.00061.30092.000490.2009.344.846149.000459.84628.736.0008.736A265.978.000NV bảo vệLý Văn LâmHL-0241781

4.688.400658.60055.00047.90053.00079.400423.3005.347.000407.00024.940.0004.940A265.291.000NV bảo vệTrần Huy ToànHL-0393482

6.181.300673.70055.00063.00053.00079.400423.3006.855.000407.00026.448.0006.448A265.291.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Phạm Văn GiápHL-0393883

5.390.046737.80055.00055.00059.80089.700478.3006.127.846459.84625.668.0005.668A265.978.000NV bảo vệĐỗ Thế TrọngHL-0529784

5.409.100665.90055.00055.20053.00079.400423.3006.075.000407.00025.668.0005.668A265.291.000NV bảo vệTạ Văn HồngHL-0282885

8.590.346943.500171.60055.00089.10059.80089.700478.3009.533.846459.84629.074.0009.074A265.978.000NV bảo vệNguyễn Văn NhiễuHL-0311386

6.362.000675.50055.00064.80053.00079.400423.3007.037.500407.00021.424.50075.206.0005.206A195.291.000
Tổ trưởng cơ

động
Vũ Văn HùngHL-0380287

8.114.800837.700143.00055.00084.00053.00079.400423.3008.952.5001.017.50057.935.0007.935A235.291.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Nguyễn Gia ChínhHL-0007088

6.613.200735.80057.20055.00067.90053.00079.400423.3007.349.000407.00026.942.0006.942A265.291.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Trịnh Văn MinhHL-0380889

5.852.192742.50055.00059.70059.80089.700478.3006.594.692919.69245.675.0005.675A255.978.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Hữu TiễnHL-0395690

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2022
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